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KLQG
Tiêu chuẩn: 590

.
NĂM ĐỊA
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG

1 Bùi Quang Nam 13.12.1986 Hà Nội 95 95 96 97 95 95 573 Vàng 49
2 Phan Công Minh 14.10.1994 TP HCM 94 93 95 98 96 97 573 Bạc 48, 49
3 Kiều Thanh Tú 29.04.1987 Hà Nội 96 96 94 95 96 96 573 Đồng 48, 48
4 Phạm Quang Huy 31.07.1996 Hải Phòng 99 98 97 83 94 96 567
5 Đậu Văn Đông 05.11.1985 Quân đội 95 95 96 87 95 97 565
6 Phan Xuân Chuyên 20.06.1993 TP HCM 93 93 95 96 97 91 565
7 Bùi Hồng Phong 14.01.1993 TP HCM 90 90 92 95 97 97 561
8 Hà Minh Thành 04.06.1985 Quân đội 91 85 91 96 96 96 555
9 Phạm Anh Đạt 11.05.1990 Hà Nội
10 Đào Việt Hưng 28.12.1998 Hà Nội
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Cấp I

25m Súng ngắn ổ quay nam
 Ngày 20 tháng 09 năm 2017

điểm – Phạm Cao Sơn – Hải Phòng – Cúp QG – 2003

XH HỌ VÀ TÊN


